
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số BD Đơn vị

1 Hoàng Văn Hải Nam 06/02/1984 10002089 Hải Phòng

2 Nguyễn Đức Thành Nam 10/01/1990 90410062 CBT Quý 1/2019

3 Vi Hồng Khởi Nam 19/05/1985 10019323 Thanh Hóa

4 Nguyễn Trọng Tân Nam 10/06/1987 10023755 Hà Tĩnh

5 Lê Công Ngọc Nam 17/08/1981 10021973 Nghệ An

6 Nguyễn Vũ Lực Nam 01/12/1982 10028789 Quảng Nam

7 Lê Văn Bắc Nam 05/11/1985 10013465 Bắc Giang

8 Lê Xuân Linh Nam 14/03/1987 10002268 Hải Phòng

9 Ngô Văn Lực Nam 03/01/1986 10018899 Thanh Hóa

10 Hoàng Nam Phong Nam 01/10/1984 10017022 Sơn La

11 Mạc Hồng Giang Nam 17/03/1984 10002034 Hải Phòng

12 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 09/04/1999 10038674 Bạc Liêu

13 Nguyễn Khánh Nam 01/04/1988 10025582 Quảng Bình

14 Vũ Văn Dũng Nam 09/06/1987 10004539 Hưng Yên

15 Lê Hữu Chiến Nam 19/10/1990 10018559 Thanh Hóa

16 Lư Quang Hiếu Nam 14/01/1990 10003084 Hải Dương

17 Nguyễn Công Diệm Nam 30/12/1994 10007899 Ninh Bình

18 Nguyễn Phương Quang Nam 16/03/1990 10015091 Bắc Ninh

19 Lê Văn Quyền Nam 24/10/1999 10021513 Nghệ An

20 Nguyễn Văn Tuấn Nam 19/11/1997 10014955 Bắc Ninh

21 Đỗ Văn Sáng Nam 15/09/1985 10017916 Thanh Hóa

22 Nguyễn Duy Hải Nam 24/12/1989 10000100 Hà Nội

23 Hoàng Minh Tý Nam 05/01/1996 10032021 ĐĂK NÔNG

24 Lê Văn Nhân Nam 10/02/1982 10023736 Hà Tĩnh

25 Nguyễn Thế Hiệu Nam 15/10/1981 10019144 Thanh Hóa

26 Lê Văn Lợi Nam 01/04/1996 10018787 Thanh Hóa
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27 Phan Văn Huy Nam 07/03/1993 90410125 CBT Quý 1/2019

28 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 18/06/1990 10006508 Hưng Yên

29 Nguyễn Mạnh Cường Nam 05/01/1997 10021436 Nghệ An

30 Trần Văn Phúc Nam 03/10/1999 10004330 Hưng Yên

31 Trần Văn Thịnh Nam 23/12/1999 10004420 Hưng Yên

32 Lê Văn Tâm Nam 28/08/1992 10018834 Thanh Hóa

33 Trần Đăng Kiên Nam 20/10/1999 10018811 Thanh Hóa

34 Trần Minh Tuấn Nam 12/07/1992 10021511 Nghệ An

35 Hoàng Xuân Thành Nam 12/10/1989 10013449 Bắc Giang

36 Đậu Ngọc Quyết Nam 27/03/1986 10002275 Hải Phòng

37 Nguyễn Văn Khoa Nam 04/04/1986 10005753 Nam
Định

38 Nguyễn Văn Tường Nam 03/06/1985 10021946 Nghệ An

39 Nguyễn Văn Nhất Nam 14/11/1999 10010218 Yên Bái 

40 Trần Văn Hường Nam 24/08/1988 90400183 CBT Quý 1/2019

41 Vương Đình Hoa Nam 26/01/1986 90800480 CBT Quý 2/2018

42 Đỗ Đăng Ngọc Nam 12/08/1991 10015041 Bắc Ninh

43 Dương Văn Tuấn Nam 26/08/1999 10019612 Thanh Hóa

44 Nguyễn Văn Hưởng Nam 07/11/1990 10013504 Bắc Giang

45 Phan Văn Minh Nam 03/03/1997 10021399 Nghệ An

46 Lê Quang Sáng Nam 19/08/1987 10023578 Hà Tĩnh

47 Nguyễn Văn Toàn Nam 02/09/1984 10027036 Quảng Trị

48 Trần Công Học Nam 01/01/1988 10022122 Nghệ An

49 Văn Huy Hoà Nam 10/04/1983 10021688 Nghệ An

50 Hoàng Công Minh Nam 02/11/1999 10012810 Bắc Giang

51 Nguyễn Văn Bình Nam 04/11/1984 10021936 Nghệ An

52 Nguyễn Văn Quỳnh Nam 09/04/1989 10013000 Bắc Giang

53 Bùi Văn Tâm Nam 20/05/1985 10029523 Quảng Ngãi

54 Bùi Văn Thanh Nam 04/05/1986 10002125 Hải Phòng

55 Lê Hữu Đạt Nam 22/12/1999 10017653 Thanh Hóa

56 Lê Văn Trung Nam 17/08/1999 10018064 Thanh Hóa

57 Lê Sỹ Thành Nam 26/06/1985 90400353 CBT Quý 1/2019



58 Lương Văn Hữu Nam 24/11/1996 10027033 Quảng Trị

59 Vũ Văn Kết Nam 06/12/1990 10007990 Ninh Bình

60 Đậu Viết Việt Nam 20/01/1993 10033616 Lâm Đồng

61 Đoàn Văn Thuân Nam 18/09/1985 10003039 Hải Dương

62 Phan Khôi Nam 18/08/1985 10013640 Bắc Giang

63 Trương Thị Tâm Nữ 04/06/1990 10012428 Vĩnh Phúc

64 Lý Thị Thiết Nữ 08/11/1998 10014232 Thái Nguyên

65 Nguyễn Thị Hương Nữ 15/10/1995 10018186 Bắc Giang

66 Lê Thế Tỵ Nam 07/06/1989 90400108 CBT Quý 1/2019

67 Lương Xuân Trường Nam 02/08/1985 90800390 CBT Quý 2/2018

68 Hoàng Hải Toàn Nam 08/01/1998 10013126 Bắc Giang

69 Nguyễn Xuân Hiệp Nam 20/08/1984 10014935 Bắc Ninh

70 Lê Đức Duy Nam 29/05/1979 10014927 Bắc Ninh

71 Ngô Xuân Thanh Nam 09/03/1979 10021364 Nghệ An

72 Đỗ Trung Hậu Nam 08/09/1988 10000559 Hà Nội

73 Hồ Công Thắng Nam 07/08/1987 10023694 Hà Tĩnh

74 Lâm Văn Bờ Nam 19/06/1988 10036230 Vĩnh Long

75 Vương Đinh Vê Nam 27/08/1987 90400109 CBT Quý 1/2019

76 Trần Hải Thuần Nam 16/02/1986 90410217 CBT Quý 1/2019

77  Nông Viết Liệu Nam 27/01/1992 10008608 Cao Bằng

78 Lê Mạnh Sơn Nam 19/10/1986 10000617 Hà Nội

79 Nghiêm Đắc Lên Nam 02/02/1987 10004407 Hưng Yên

80 Vũ Xuân Quyền Nam 10/02/1995 10021814 Nghệ An

81 Đào Khả Tuấn Nam 12/04/1984 10018126 Thanh Hóa

82 Chu Trọng Hải Nam 07/05/1982 10021382 Nghệ An

83 Nguyễn Văn Triều Nam 21/03/1982 10034715 Đồng Nai

84 Vũ Văn Tuyển Nam 12/03/1982 10002110 Hải Phòng

85 Mai Thành Luân Nam 24/09/1987 10013422 Bắc Giang

86 Nguyễn Tiến Thịnh Nam 11/11/1985 10021197 Nghệ An

87 Nguyễn Bá Hiếu Nam 09/01/1987 10019165 Thanh Hóa

88 Nguyễn Hoàng Thương Nam 05/12/1994 10010857 Thái Nguyên



89 Nguyễn Ngọc Ba Nam 01/10/1984 10013636 Bắc Giang

90 Trần Văn Chính Nam 06/02/1985 10013647 Bắc Giang

91 Võ Thị Ngọc Mai Nữ 18/02/1998 10029015 Nghệ An

92 Ngọ Doãn Phú Nam 07/10/1999 10019204 Thanh Hóa

93 Nguyễn Hồng Phong Nam 07/12/1999 10021407 Nghệ An

94 Lê Hữu Sang Nam 13/08/1990 90410121 CBT Quý 1/2019

95 Đinh Văn Tuấn Nam 21/10/1988 90400289 CBT Quý 1/2019

96 Lê Viết Hùng Nam 20/12/1987 90411216 CBT Quý 1/2019

97 Nguyễn Đắc Anh Nam 06/01/1987 90801193 CBT Quý 2/2018

98 Lê Duy An Nam 05/04/1999 10031090 Gia Lai

99 Trần Nam Anh Nam 16/03/1995 10013598 Bắc Giang

100 Trần Văn Tiến Nam 04/08/1989 10015100 Bắc Ninh

101 Nguyễn Thanh Tùng Nam 24/07/1985 10018328 Thanh Hóa

102 Hoàng Văn Lâm Nam 05/04/1999 10005860 Nam
Định

103 Vũ Xuân Tùng Nam 12/03/1987 10005840 Nam
Định

104 Phạm Thị Hoa Nữ 18/08/1996 10014169 Thái Nguyên

105 Trần Danh Hoàng Nam 05/07/1988 90410044 CBT Quý 1/2019

106 Dương Xuân Quỳnh Nam 18/03/1982 10021784 Nghệ An

107 Phan Văn Nhân Nam 15/04/1981 10022208 Nghệ An

108 Trần Thọ Phương Nam 16/08/1981 10014952 Bắc Ninh

109 Nguyễn Văn Nhật Nam 05/10/1995 10005017 Hà Nam

110 Trịnh Văn Dũng Nam 15/05/1992 10018474 Thanh Hóa

111 Lê Văn Toàn Nam 12/06/1983 90500991 CBT Quý 1/2018

112 Lê Xuân Trường Nam 12/10/1982 90800648 CBT Quý 2/2018

113 Bùi Văn Lực Nam 08/12/1987 10017819 Thanh Hóa

114 Nguyễn Văn Nghĩa Nam 25/11/1999 10005963 Nam
Định

115 Nguyễn Thị Gấm Nữ 20/06/1995 10052285 Bến Tre

116 Võ Thị Tuyết Nữ 21/08/1995 10031532 Hà Tĩnh

117 Nguyễn Duy Hảo Nam 27/03/1986 10000616 Hà Nội

118 Phan Thành Tâm Nam 28/07/1993 10037141 Kiên Giang

119 Trần Văn Hường Nam 03/10/1990 10030713 Kon Tum



120 Lê Văn Nam Nam 09/09/1999 10018715 Thanh Hóa


